
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU
“60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”
 

Họ và tên: ........................................... Sinh năm: ............................................
Học sinh lớp: ..................................... Trường: ...............................................
Huyện: ................................................. Tỉnh:..................................................
Địa chỉ nhà riêng: .............................................................................................
Số điện thoại (nếu có): .....................................................................................

BÀI LÀM

Câu 1: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành tem để kỷ niệm sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ?

Trả lời: 
Từ sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954) tới nay, Bưu điện Việt Nam đã 6 lần phát hành tem để kỷ niệm sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ.

	Lần 1
	Sau 5 tháng
	10/1954
	Bộ tem gồm 4 mẫu
	 

	Lần 2
	Kỷ niệm 10 năm chiến thắng ĐBP
	7/5/1964
	Bộ tem gồm 4 mẫu
	và 1 blốc tem

	Lần 3
	Kỷ niệm 20 năm chiến thắng ĐBP
	7/5/1974
	Bộ tem gồm 2 mẫu
	 

	Lần 4
	Kỷ niệm 30 năm chiến thắng ĐBP
	7/5/1984
	Bộ tem gồm 7 mẫu
	và 1 blốc tem

	Lần 5
	Kỷ niệm 40 năm chiến thắng ĐBP
	7/5/1994
	Bộ tem gồm 2 mẫu
	 

	Lần 6
	Kỷ niệm 50 năm chiến thắng ĐBP
	7/5/2004
	Bộ tem gồm 2 mẫu
	và 1 blốc tem


Để khắc ghi chiến thắng Điện Biên Phủ, ngay từ tháng 10 năm 1954, Bưu điện Việt Nam đã trân trọng phát hành ngay bộ một bộ tem "Chiến thắng Điện Biên Phủ" do hoạ sĩ Bùi Trang Chước thiết kế, gồm 4 mẫu tem đều mang khuôn khổ 40x26 với hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đang uy phong đứng trên nóc hầm De Castries, riêng mẫu tem số 33 có giá mặt tính bằng kg thóc (0kilo600) là tem sự vụ. 
Vào ngày 7.5.1974, bộ tem "Kỷ Niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" gồm 2 mẫu tem khổ 23x35. Mẫu thứ nhất mang tên "Quyết chiến, quyết thắng" đưa hình ảnh anh bộ đội đang đứng trên nóc hầm của tướng De Castries, tay phất cao ngọn cờ đỏ sao vàng. Mẫu tem còn lại mang tên "Chiến sĩ Điện Biên Phủ" đưa hình ảnh huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ mà Bác Hồ dùng làm quà khen tặng gắn lên ngực áo cho tất cả các chiến sĩ tham gia chiến dịch. 
Đặc biệt, vào ngày 5.5.1984 nhân kỉ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bưu điện Việt Nam phát hành một mẫu tem không ghi giá dành riêng cho quân đội, khổ 31,5x23,5 do hoạ sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế. Hình ảnh quen thuộc của những chiến sĩ quả cảm phất cờ "Quyết chiến, quyết thắng" trên nóc hầm tướng địch lại một lần nữa được tái hiện. Hai ngày sau đó, đúng vào ngày 7.5.1984, một bộ tem gồm 7 mẫu khổ 40x29 + một Block có in hình bản đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (Block sống này Cty tem bán 170.000đ nhưng hiện tại không có mà bán) do hoạ sĩ Huy Toàn thiết kế được phát hành rộng rãi để kỉ niệm cuộc đấu tranh thắng lợi vang dội này. 
Bộ tem "Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" được phát hành vào ngày 7.5.1994 gồm 2 mẫu do hoạ sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế. Trên cả hai mẫu tem này đều có in hình "Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ". Mẫu tem thứ nhất có 2 màu vàng - trắng, tái hiện hình ảnh bộ đội ta đang kéo pháo. Mẫu tem thứ hai màu xanh dương - trắng, đưa lên hình ảnh anh bộ đội ta cùng với công dân liên hoan mừng chiến thắng bên xác xe tăng của địch, lột tả được đỉnh cao của niềm vui mừng chiến thắng. 
Cùng với cả nước hướng về vùng đất oai hùng thiêng liêng Điện Biên Phủ, quay về với 
trang sử chói lọi cách đây nửa thế kỷ, Ngày Bưu điện Việt Nam long trọng phát hành bộ 
tem đặc biệt "Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" gồm 2 mẫu và một Block. 
Đây là bộ tem thứ 5 phát hành đúng ngày 7.5. 
Kể từ tháng 10 năm 1954 , cứ 10 năm một lần, Ngành Bưu chính nước ta lại phát hành bộ tem kỉ niệm mốc son lịch sử tiêu biểu này. Bộ tem "10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" gồm 4 mẫu, khổ 33x22, có thêm một block in ghép mẫu tem ấy, do hoạ sĩ Trần Lương vẽ, được phát hành vào ngày 7.5.1964, mẫu tem mang tên "Kéo pháo", mẫu 6 xu mang tên "Bao vây Mường Thanh", hai mẫu còn lại là "Phá bom nổ chậm" và "Điện Biên ngày nay".
Câu 2: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ có nhiều gương chiến đấu, hy sinh của bộ đội ta đã được Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Em hãy cho biết vài nét về người anh hùng được thể hiện qua con tem dưới đây.
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Trả lời:

         Hình ảnh người anh hùng được thể hiện qua con tem trên là Anh hùng Liệt sĩ Phan Đình Giót. Anh hùng Liệt sĩ Phan Đình Giót sinh năm 1922, mất ngày 13 tháng 3 năm 1954. Được truy phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (truy phong ngày 31/3/1955).Trước khi hy sinh anh là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huân chương Quân công hạng Nhì. Anh sinh ra ở làng Tam Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình rất nghèo. Bố bị chết đói, anh phải đi ở từ năm 13 tuổi cực nhọc, vất vả. Cách mạng tháng Tám thành công, anh tham gia tự vệ chiến đấu. Đến năm 1950, anh xung phong đi bộ đội chủ lực. Trong cuộc sống tập thể quân đội, Phan Đình Giót luôn tự giác gương mẫu về mọi mặt, hết lòng thương yêu giúp đỡ đồng đội, sẵn sàng nhận khó khăn về mình, nhường thuận lợi cho bạn nên được đồng đội mến phục. Phan Đình Giót tham gia nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hoà Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ. Mùa đông năm 1953, đơn vị anh được lệnh tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Hành quân gần 500 km, vượt qua nhiều đèo dốc, mang vác nặng nhưng đồng chí vẫn kiên trì, giúp đồng đội về tới đích. Trong nhiệm vụ xẻ núi, mở đường, kéo pháo lên đèo xuống dốc vào trận địa rất gay go, gian khổ, anh đã nêu cao tinh thần gương mẫu, bền bỉ và động viên anh em kiên quyết chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên.

Chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tiêu diệt Him Lam. Cả trận địa rung chuyển mù mịt sau nhiều loạt pháo ta bắn chuẩn bị. Các chiến sỹ đại đội 58 lao lên mở đường, đã liên tiếp đánh đến quả bộc phá thứ tám. Phan Đình Giót đánh quả thứ chín thì bị thương vào đùi nhưng vẫn xung phong đánh tiếp quả thứ mười. Quân Pháp tập trung hoả lực trút đạn như mưa xuống trận địa ta. Đồng đội bị thương vong nhiều. Lửa căm thù bốc cao, anh lao lên đánh liên tiếp hai quả nữa phá toang hàng rào cuối cùng, mở thông đường để đồng đội lên đánh sập lô cốt đầu cầu. Lợi dụng thời cơ địch đang hoang mang, Phan Đình Giót vọt lên bám chắc lô cốt số 2, ném thủ pháo, bắn kiềm chế cho đơn vị tiến lên. Anh lại bị thương vào vai, máu chẩy đầm đìa. Nhưng bất ngờ từ hoả điểm lô cốt số 3 của lính Pháp bắn rất mạnh vào đội hình ta. Lực lượng xung kích bị ùn lại, Phan Đình Giót cố gắng lê lên nhích dần đến gần lô cốt số 3 với ý nghĩ cháy bỏng, duy nhất là dập tắt ngay lô cốt này. Anh đã dùng hết sức mình còn lại nâng tiểu liên lên bắn mạnh vào lỗ châu mai, miệng hô to: "Quyết hy sinh…vì Đảng…vì dân!!.." rồi rướn người lấy đà, lao cả thân mình vào bịt kín lỗ châu mai địch. Hoả điểm lợi hại nhất của quân Pháp đã bị dập tắt, toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi hy sinh, Phan Đình Giót đã được Tiểu đoàn, Đại đoàn khen thưởng 4 lần.
Câu 3: Hình ảnh giới thiệu trên mẫu tem sau nhắc em liên tưởng đến sự kiện nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ?
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Trả lời:
HỌC SINH TỰ TRẢ LỜI ĐỂ CÁC BÀI THI CÓ SỰ KHÁC NHAU, NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ TỐT CHO MỖI BÀI DỰ THI
Câu 4: Năm 2014, cả nước tưng bừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Em hãy vẽ 1 mẫu tem có kích thước 15 x 20cm để nói về sự kiện trên.
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LƯU Ý: CÁC EM VẼ TEM TRÊN 1 TỜ GIẤY A4 THEO KHỔ NGANG TỜ GIẤY. ĐO KÍCH THƯỚC: CAO 15CM, DÀI 20CM. VẼ ĐÚNG NHƯ MẪU TEM TRÊN. 
Tem tham khảo (Chỉ dùng để tham khảo cho bài thi của mình, không vẽ những hình ảnh này vào bài dự thi)
[image: image3.jpg]K¥ NIEM 50 NAM CHIEN THANG DIEN BIEN PHU

7/5/1954
7/5/2004

1





Câu 5: Em hãy cho biết Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp mặt, liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc? Vào những năm nào? Ở đâu?

Trả lời: 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức 3 cuộc họp mặt, liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc.

Lần 1: Từ ngày 2/7/1984 đến 11/7/1984: Gặp mặt “Các chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc tại Hà Nội và Hải Phòng với 160 thiếu nhi tham gia.

Lần 2: từ ngày 28/6/1994 đến7/7/1994: “Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ II” tại Điện Biên Phủ, Hà Nội, Quảng Ninh

Lần 3: từ ngày 10 đến 14/7/2004: “Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc tại thủ đô Hà Nội.

LƯU Ý: 

- Đối với các lớp dự thi bằng hình thức viết tay: GVCN hoặc cán sự lớp đọc cho cả lớp chép tay trên khổ giấy A4 sạch sẽ, không nhàu nát, tẩy xóa; 

- Đối với các lớp dự thi bằng hình thức đánh máy vi tính: Gặp thầy Thành (TPT Đội) tại phòng Đội để lấy tài liệu

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ và số điện thoại nhà riêng (nếu có).  

- Bài dự thi cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được dán tem, ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu: “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con Tem Bưu chính’’ (Bài gửi tập thể không cần phong bì riêng).
KHUYẾN KHÍCH CÁC EM CÓ SỰ SÁNG TẠO TRONG BÀI THI CỦA MÌNH. TRÊN ĐÂY LÀ ĐỀ CƯƠNG ĐỂ CÁC EM THAM KHẢO. 

CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI THI. THÂN!









Thầy Nguyễn Trọng Thành
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